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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2005/NĐ-CP quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Quyết định số 767/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2018 công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã chủ trì, phối hợp các cơ quan xây dựng Dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2005/NĐ-CP quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ” (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định).

Bộ GTVT kính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định với nội dung chính như sau: 

I. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý ban hành văn bản

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018 theo Nghị quyết số 48/2017/QH14 ngày 10/11/2017 của Quốc hội, ngày 01/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Trong Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chính phủ đề ra phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và xác định rõ trọng tâm chỉ đạo điều hành cùng với 09 nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện chủ yếu; theo đó, đối với “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phải “Cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh”. 


Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 767/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2018 công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, với 384 điều kiện cắt giảm, đơn giản trên tổng số 570 điều kiện kinh doanh, trong đó có nội dung cắt giảm các điều kiện về phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và trên đường bộ.
Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2005/NĐ-CP quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ là cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong lĩnh vực này.
II. Quan điểm xây dựng Dự thảo Nghị định

1. Tuân thủ các quy định của:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008 số 23/2008/QH12;
- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

- Luật Đầu tư năm 2014 số 67/2014/QH13;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 số 80/2015/QH13.
2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng của Nghị định

- Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này theo phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 29/2005/NĐ-CP và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP.

- Đối tượng áp dụng của Nghị định này theo đối tượng áp dụng của Nghị định số 29/2005/NĐ-CP và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP.
3. Tập trung nghiên cứu để cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện về phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm trên đường bộ và đường thủy nội địa được Bộ trưởng Bộ GTVT công bố tại Quyết định số 767/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2018. Cụ thể cắt giảm:
- Điều kiện về dán biểu trưng nguy hiểm cảnh báo trên phương tiện đường bộ.
- Điều kiện người áp tải, thủ kho, người xếp, dỡ hàng hóa nguy hiểm tại kho của chủ hàng trong cảng, bến thủy nội địa phải được tập huấn về hàng hóa nguy hiểm. Nội dung này theo quy định hướng dẫn của các cơ quan được nêu tại Điều 7 Nghị định số 29/2005/NĐ-CP được các Bộ, ngành quy định về tập huấn tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. 
4. Giữ nguyên, chưa sửa đổi, bổ sung các quy định khác của Nghị định số 29/2005/NĐ-CP và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP đang được áp dụng, thực hiện ổn định, không có vướng mắc trong thực tiễn. 

5. Để bảo đảm tiến độ trình Chính phủ ban hành và do nội dung sửa đổi, bổ sung không phức tạp, áp dụng hình thức của Nghị định là Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều và được thực hiện theo phương án trình rút gọn.
III. Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định
- Bộ GTVT đã giao Tổng cục ĐBVN đã có Quyết định số 1747/QĐ-TCĐBVN ngày 22/5/2018 thành lập Tổ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2005/NĐ-CP quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP quy định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ. 
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Công văn số 2918/TCĐBVN-VT ngày 22/05/2018 gửi Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 29/2005/NĐ-CP.

- Ngày 31/5/2018, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có Văn bản số 1039/CĐTNĐ-VT-ATGT về việc Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 29/2005/NĐ-CP.

Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề có liên quan, Tổng cục ĐBVN đã phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị định để trình Bộ Giao thông vận tải.  
- Nội dung Dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên website của Bộ GTVT, Công thông tin điện tử Chính phủ và đồng thời được lấy ý kiến của các một số Bộ, ngành, cơ quan liên quan để hoàn thiện các nội dung, đảm bảo yêu cầu về chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.  
- Ngày    tháng    năm 2018, Bộ Tư pháp đã có văn bản thẩm định số…, Bộ GTVT đã tiếp thu, báo cáo giải trình và hoàn thiện Dự thảo Nghị định.
IV. Bố cục và nội dung chủ yếu của Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 03 Điều; bao gồm:
1. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm và việc vận tải hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa. Bao gồm:
- Sửa đổi, bổ sung Điều 8.

- Bãi bỏ Điều 10.
2. Điều 2. Sửa đổi Điều 13 của Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và việc vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện cơ giới đường bộ.
3. Điều 3. Hiệu lực và trách  nhiệm thi hành.

V. Những nội dung còn có ý kiến khác nhau

Ngày 08/5/2018, Bộ GTVT nhận được văn bản số 2265/BTNMT_PC của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị chuyển nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường sang để Bộ Công Thương thực hiện. 

Cụ thể: đưa nhiệm vụ tại điểm d khoản 2 Điều 10 và khoản 5 Điều 18 do Bộ Tài Nguyên và Môi trường sang Bộ Công Thương thực hiện trên cơ sở sửa điểm c khoản 2 Điều 10: ”Bộ Công Thương xây dựng, bổ sung các quy định về loại xăng dầu, khí đốt; các hóa chất nguy hiểm và các hóa chất độc nguy hiểm”.
Về nội dung này Bộ GTVT thấy rằng: Việc đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có ý kiến của Bộ Công Thương, đồng thời về bản chất thì chỉ chuyển nhiệm vụ thực hiện từ Bộ Tài Nguyên và Môi trường sang Bộ Công Thương và không có căt giảm điều kiện, thủ tục cũng như chưa có đánh giá cụ thể việc chuyển nhiệm vụ như vậy có phù hợp với nội dung quản lý về các hóa chất nguy hiểm và các hóa chất độc nguy hiểm hay không. 
Chính vì vậy, Bộ GTVT đề nghị giữ nguyên như Dự thảo Nghị định và không điều chỉnh theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

VI. Các tài liệu gửi kèm theo Tờ trình này 

- Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2005/NĐ-CP quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ.
- Báo cáo đánh giá tác động của Nghị định (Kèm theo Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính của Nghị định).

- Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và góp ý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Bảng so sánh giữa Nghị định số 29/2005/NĐ-CP và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung (có tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng tư vấn tại Phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh công bố tại Quyết định số 767/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2018).
Bộ Giao thông vận tải kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và ban hành Nghị định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Các Thứ trưởng;

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Văn phòng Bộ;

- Các Vụ: Vận tải, Pháp chế;

- Lưu VT, V.Tải (T10b).
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